
PHÒNG GDĐT THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT

TRƯỜNG THCS TƯƠNG BÌNH HIỆP

Số nhà Tổ Khu Phường

1 Nguyễn Mai Khánh An 05/7/2009 Bình Dương x Tương Bình Hiệp 43/7 1 Tương Bình Hiệp

2 Đỗ Ngọc Tường An 22/02/2009 Bình Dương x Tân An 20/16 16 2 Tương Bình Hiệp

3 Trần Lê Đức Anh 21/10/2009 Bình Dương Tương Bình Hiệp 1/19 2 2 Tương Bình Hiệp

4 Nguyễn Hà Phương Anh 16/8/2009 TP Hồ Chí Minh x Tương Bình Hiệp 148/21 51 3 Tương Bình Hiệp

5 Ngô Gia Bảo 05/02/2009 TP Hồ Chí Minh Tương Bình Hiệp 49/11 11 2 Tương Bình Hiệp

6 Võ Danh Dương 26/11/2009 Bình Dương Tương Bình Hiệp 12/19 2 Tương Bình Hiệp

7 Lâm Tiến Đạt 21/9/2009 TP Hồ Chí Minh Tương Bình Hiệp 44/22 2 Tương Bình Hiệp x

8 Lê Thị Khánh Giang 05/4/2009 Bình Dương x Tương Bình Hiệp 48/11 11 2 Tương Bình Hiệp

9 Lê Quốc Hào 16/8/2009 Bình Dương Tương Bình Hiệp 49/22 2 Tương Bình Hiệp

10 Trần Ngọc Xuân Hòa 02/11/2009 TP Hồ Chí Minh x Nguyễn Hiền 24/23 2 Tương Bình Hiệp

11 Nguyễn Hoàng Nhật Huy 05/8/2009 Tiền Giang Tương Bình Hiệp 914/43/34 2 1 Tương Bình Hiệp

12 Tạ Hoàng Khánh Linh 18/8/2009 Bình Dương x Tương Bình Hiệp 861 1 1 Tương Bình Hiệp

13 Phạm Khánh Long 09/8/2009 Thanh Hóa Tương Bình Hiệp 34/5 5 1 Tương Bình Hiệp x

14 Nguyễn Thị Mai 21/12/2008 Bình Dương x Tương Bình Hiệp 1187/16 21 2 Tương Bình Hiệp

15 Phan Duy Mạnh 03/9/2009 Bình Dương Tương Bình Hiệp 12/21 2 Tương Bình Hiệp

16 Võ Hồng Kim Ngân 05/7/2009 Bình Dương x Tương Bình Hiệp 110 51 3 Tương Bình Hiệp

17 Nguyễn Hoàng Phương Nghi 16/7/2009 Bình Dương x Tương Bình Hiệp 53/7 1 1 Tương Bình Hiệp

18 Trương Đỗ Phương Nguyên 23/01/2009 Bình Dương Tương Bình Hiệp 9/4/17 1 1 Tương Bình Hiệp

19 Phan Thị Hoài Nhã 14/01/2009 Bình Dương x Tương Bình Hiệp 28/21 2 Tương Bình Hiệp

20 Đoàn Ngọc Yến Nhi 10/01/2009 TP Hồ Chí Minh x Tương Bình Hiệp 54/5 5 1 Tương Bình Hiệp

21 Nguyễn Huỳnh Như 13/5/2009 Bình Dương x Tương Bình Hiệp 22/16 16 2 Tương Bình Hiệp

22 Đặng Văn Phúc 02/9/2009 Bình Dương Tương Bình Hiệp 26/1 1 1 Tương Bình Hiệp x

23 Nguyễn Tấn Phước 11/7/2009 Bình Dương Tương Bình Hiệp 45/4 4 1 Tương Bình Hiệp

24 Lê Thụy Đoan Quyên 02/11/2009 Bình Dương x Tương Bình Hiệp 1/6 6 1 Tương Bình Hiệp

25 Võ Hữu Tài 29/8/2009 Bình Dương Tương Bình Hiệp 6/7 1 Tương Bình Hiệp
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26 Lê Xuân Thạc 12/4/2009 Bình Dương Tương Bình Hiệp 35/10 1 Tương Bình Hiệp

27 Nguyễn Phong Thái 15/11/2009 TP Hồ Chí Minh Tương Bình Hiệp 33/7 7 1 Tương Bình Hiệp x

28 Hồ Thiên Thảo 20/8/2009 Bình Dương x Nguyễn Hiền 2/28 3 Tương Bình Hiệp

29 Nguyễn Hồng Thắm 11/8/2009 Bình Dương x Tương Bình Hiệp 67/7 1 Tương Bình Hiệp

30 Lê Hiếu Thiên 24/6/2009 TP Hồ Chí Minh Tương Bình Hiệp 59/5 5 1 Tương Bình Hiệp

31 Nguyễn Ngô Phú Thịnh 11/12/2009 Bình Dương Tương Bình Hiệp 37 6 1 Tương Bình Hiệp x

32 Lê Minh Toàn 23/11/2009 Bình Dương Tương Bình Hiệp 10/6 1 Tương Bình Hiệp

33 Lê Trần Ngọc Trang 31/5/2009 Bình Dương x Tương Bình Hiệp 59/7 7 1 Tương Bình Hiệp

34 Nguyễn Trần Ngọc Tú 07/10/2009 Bình Dương Tương Bình Hiệp 2/91 1 Tương Bình Hiệp

35 Phạm Tường Vy 30/7/2009 Bình Dương x Tương Bình Hiệp 36/6 1 Tương Bình Hiệp

36 Trương Thị Kim Yến 23/02/2009 Bình Dương x Tương Bình Hiệp 6 5 1 Tương Bình Hiệp

37 Phạm Võ Gia Đăng 13/8/2009 An Giang Tương Bình Hiệp 28 61 5 Tương Bình Hiệp x
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PHÒNG GDĐT THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT

TRƯỜNG THCS TƯƠNG BÌNH HIỆP

Số nhà Tổ Khu Phường

1 Lê Quốc Anh 20/4/2009 Bình Dương Tương Bình Hiệp 35/60 3 Tương Bình Hiệp x

2 Nguyễn Lê Quỳnh Anh 08/01/2009 Bình Dương x Tương Bình Hiệp 40 3 Tương Bình Hiệp

3 Đinh Gia Bảo 28/10/2009 TP Hồ Chí Minh Tương Bình Hiệp 25/45 4 Tương Bình Hiệp

4 Đỗ Quốc Minh Duy 10/11/2009 Bình Dương Tương Bình Hiệp 1441/12 3 Tương Bình Hiệp

5 Nguyễn Anh Dương 11/10/2009 Buôn Ma Thuột Tương Bình Hiệp 22/51 3 Tương Bình Hiệp

6 Lê Tấn Đạt 10/6/2009 Bình Dương Tương Bình Hiệp 31 3 Tương Bình Hiệp x

7 Trần Thi Đình 07/6/2009 Bình Dương Tương Bình Hiệp 61/31 3 Tương Bình Hiệp x

8 Nguyễn Kiến Hào 04/4/2009 Bến Tre Tương Bình Hiệp 44/21 21 2 Tương Bình Hiệp

9 Võ Phạm Minh Hiếu 09/02/2009 Bình Dương Tương Bình Hiệp 4/24 3 Tương Bình Hiệp

10 Lê Thị Hồng 09/3/2009 Bình Dương x Tương Bình Hiệp 21/24 24 3 Tương Bình Hiệp

11 Nguyễn Thị Mỹ Hường 14/01/2008 Tiền Giang x Tương Bình Hiệp 431/3/5 3 Tương Bình Hiệp

12 Trương Đăng Khoa 12/6/2008 Bình Dương Tương Bình Hiệp 72/26 59 3 Tương Bình Hiệp

13 Phạm Đăng Khôi 06/3/2009 Bình Dương Tương Bình Hiệp 14/24 3 Tương Bình Hiệp

14 Nguyễn Thư Kỳ 09/7/2009 Bình Dương x Tương Bình Hiệp 1479 3 Tương Bình Hiệp

15 Trần Hoàng Lâm 25/5/2009 TP Hồ Chí Minh Tương Bình Hiệp 18/10 2 Tương Bình Hiệp

16 Lê Nguyễn Thảo Mi 19/12/2009 Bình Dương x Tương Bình Hiệp 13/24 2 Tương Bình Hiệp

17 Nguyễn Huỳnh Khánh Ngân 28/12/2009 Bình Dương x Tương Bình Hiệp 65/26 26 3 Tương Bình Hiệp

18 Nguyễn Bùi Yến Ngọc 20/6/2009 Bình Dương x Tương Bình Hiệp 10/51 51 3 Tương Bình Hiệp

19 Hồ Thị Yến Nhi 08/04/2009 An Giang x Tương Bình Hiệp 8/40 3 Tương Bình Hiệp x

20 Trần Thị Tuyết Nhi 21/01/2009 Bình Dương x Tương Bình Hiệp 41/52 3 Tương Bình Hiệp

21 Nguyễn Minh Nhựt 12/7/2009 Bình Dương Tương Bình Hiệp 17/21 2 Tương Bình Hiệp

STT Họ 
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22 Nguyễn Lâm Tấn Phát 16/12/2009 TP Hồ Chí Minh Tương Bình Hiệp 73/60 6 2 Tương Bình Hiệp

23 Lê Thanh Phú 28/7/2009 Bình Dương Tương Bình Hiệp 46/60 60 3 Tương Bình Hiệp

24 Lê Hồng Phúc 31/3/2009 Bình Dương x Tương Bình Hiệp 1080/43 2 Tương Bình Hiệp

25 Nguyễn Minh Phước 30/11/2009 Bình Dương Tương Bình Hiệp 11/10 3 Tương Bình Hiệp

26 Trần Hoàng Trúc Quỳnh 01/10/2009 Bình Dương x Tương Bình Hiệp 13/53 3 3 Tương Bình Hiệp

27 Đồng Phú Thành 15/12/2009 Bình Dương Tương Bình Hiệp 1080/21 14 2 Tương Bình Hiệp

28 Nguyễn Thị Anh Thư 30/01/2009 Bình Dương x Tương Bình Hiệp 189/40 55 4 Tương Bình Hiệp

29 Võ Quang Tiến 17/3/2009 Bình Dương Tương Bình Hiệp 33/33 2 2 Tương Bình Hiệp

30 Phạm Nguyễn Minh Toàn 01/01/2009 Bình Dương Tương Bình Hiệp 17/7 1 1 Tương Bình Hiệp

31 Ngô Mai Trang 13/6/2009 TP Hồ Chí Minh x Tương Bình Hiệp 5/15 15 2 Tương Bình Hiệp

32 Nguyễn Thanh Trúc 13/9/2009 Bình Dương x Tương Bình Hiệp 1080/5 14 2 Tương Bình Hiệp

33 Nguyễn Thị Nhã Uyên 31/8/2009 Bình Dương x Tương Bình Hiệp 12/11 2 2 Tương Bình Hiệp

34 Nguyễn Ngọc Phương Vy 03/11/2009 Bình Dương x Tân An 1078 12 2 Tương Bình Hiệp

35 Nguyễn Phạm Phương Vy 21/11/2009 Bình Dương x Tương Bình Hiệp 71/15 15 2 Tương Bình Hiệp

36 Bùi Phạm Hồng Yến 01/02/2009 Bình Dương x Tương Bình Hiệp 44/15 15 2 Tương Bình Hiệp

37 Nguyễn Anh Thư 08/8/2008 TP HCM x Tương Bình Hiệp 45 59 3 Tương Bình Hiệp x
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PHÒNG GDĐT THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT

TRƯỜNG THCS TƯƠNG BÌNH HIỆP

Số nhà Tổ Khu Phường

1 Võ Ngọc Lan Anh 26/6/2009 Bình Dương x Tương Bình Hiệp 21/53 53 3 Tương Bình Hiệp

2 Lê Hoàng Gia Bảo 26/9/2009 Bình Dương Tương Bình Hiệp 101/10 4 Tương Bình Hiệp

3 Lê Việt Cường 10/02/2009 TP Hồ Chí Minh Tương Bình Hiệp 100 51 3 Tương Bình Hiệp

4 Hồ Thị Cẩm Đào 13/9/2009 Bình Dương x Tương Bình Hiệp 125/22/4 61 5 Tương Bình Hiệp

5 Nguyễn Tiến Đạt 03/02/2009 TP Hồ Chí Minh Tương Bình Hiệp 56 59 3 Tương Bình Hiệp x

6 Zhang Nguyễn Nhã Đình 18/02/2009 Bình Dương x Tương Bình Hiệp 23/62 62 5 Tương Bình Hiệp

7 Hà Thanh Hằng 10/7/2009 Bình Dương x Tương Bình Hiệp 889 66 4 Tương Bình Hiệp

8 Võ Minh Hiếu 16/10/2009 Bình Dương Tương Bình Hiệp 1392 60 3 Tương Bình Hiệp

9 Võ Quốc Hoài 08/02/2009 Bình Dương Tương Bình Hiệp 43/40 3 Tương Bình Hiệp

10 Hồ Gia Huy 04/7/2009 TP Hồ Chí Minh Tương Bình Hiệp 114/9 51 3 Tương Bình Hiệp

11 Nguyễn Đăng Khoa 13/7/2009 Bình Dương Tương Bình Hiệp 44/53 53 3 Tương Bình Hiệp

12 Nguyễn Minh Khôi 30/7/2009 Bình Dương Tương Bình Hiệp 179/44 55 4 Tương Bình Hiệp

13 Võ Văn Kiệt 13/5/2009 Bình Dương Tương Bình Hiệp 72 60 3 Tương Bình Hiệp

14 Lữ Hoàn Kim 21/9/2009 Bình Dương x Tương Bình Hiệp 166/28 37 5 Tương Bình Hiệp

15 Nguyễn Bùi Trúc Linh 05/9/2009 Bình Dương x Tương Bình Hiệp 167 62 5 Tương Bình Hiệp

16 Thái Trần Tuyết Mai 19/3/2009 Bình Dương x Tương Bình Hiệp 234 35 5 Tương Bình Hiệp

17 Nguyễn Ngọc Kiều My 26/9/2009 Bình Dương x Tương Bình Hiệp 107/24 4 Tương Bình Hiệp

18 Nguyễn Hoàng Nam 31/3/2009 Bình Dương Tương Bình Hiệp 3-31 3 3 Tương Bình Hiệp

19 Hồ Ngọc Nhi 27/9/2009 Bình Dương x Tương Bình Hiệp 6/45 4 Tương Bình Hiệp

20 Nguyễn Hoàng Yến Như 14/10/2009 Bình Dương x Tương Bình Hiệp 3/42 4 Tương Bình Hiệp

21 Nguyễn Hoàng Phúc 29/12/2007 Bình Dương Tương Bình Hiệp 42/36 36 5 Tương Bình Hiệp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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22 Trần Lê Tiến Quốc 06/5/2009 Bình Dương Tương Bình Hiệp 12/26 3 Tương Bình Hiệp

23 Nguyễn Thị Kim Thanh 20/11/2009 Bình Dương x Tương Bình Hiệp Ki ốt 11D 3 Tương Bình Hiệp x

24 Nguyễn Đức Thành 16/12/2008 Hà Nội Tương Bình Hiệp 3 Tương Bình Hiệp x

25 Trần Huỳnh Anh Thi 09/7/2009 Bình Dương x Tương Bình Hiệp 105A 58 4 Tương Bình Hiệp

26 Trần Nhật Thiên 03/11/2009 Bình Định Tương Bình Hiệp 1302 3 Tương Bình Hiệp x

27 Nguyễn Bá Thịnh 31/8/2009 Bình Dương Tương Bình Hiệp 341 26 3 Tương Bình Hiệp

28 Hồ Trà Minh Thư 27/6/2009 Bình Dương x Tương Bình Hiệp 149/68 45 4 Tương Bình Hiệp

29 Trịnh Thị Quỳnh Trang 10/10/2009 Bình Dương x Tương Bình Hiệp 1187/34 21 2 Tương Bình Hiệp

30 Huỳnh Ngọc Thủy Trúc 07/12/2009 TP Hồ Chí Minh x Chánh Phú Hòa 415 31 3 Tương Bình Hiệp x

31 Phan Minh Truyền 27/5/2009 Bình Dương Tương Bình Hiệp 58/60 3 Tương Bình Hiệp

32 Trần Thanh Tuấn 18/10/2008 TP Hồ Chí Minh Tương Bình Hiệp 1444 3 Tương Bình Hiệp x

33 Trần Minh Tường 14/10/2009 TP Hồ Chí Minh Tương Bình Hiệp 1378 3 Tương Bình Hiệp

34 Nguyễn Ngọc Tường Vy 30/8/2009 Bình Dương x Tương Bình Hiệp 889 66 4 Tương Bình Hiệp

35 Nguyễn Thái Nhật Vy 14/11/2009 Bình Dương x Tương Bình Hiệp 289/35 4 Tương Bình Hiệp

36 Đỗ Lê Như Ý 18/6/2009 Bình Dương x Tương Bình Hiệp 313/8 26 3 Tương Bình Hiệp

37 Vũ Hoàng Nhật Tinh 12/8/2009 TP HCM Phú Long 11 2 Tương Bình Hiệp x
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PHÒNG GDĐT THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT

TRƯỜNG THCS TƯƠNG BÌNH HIỆP

Số nhà Tổ Khu Phường

1 Tăng Kim Ánh 04/7/2009 TP Hồ Chí Minh x Tương Bình Hiệp 37/35 35 5 Tương Bình Hiệp

2 Đinh Thái Bảo 19/6/2009 Bình Dương Tương Bình Hiệp 188/36/22/3 6 4 Chánh Lộc

3 Phạm Bảo Bảo 27/6/2009 Bình Dương Tương Bình Hiệp 21/62 62 5 Tương Bình Hiệp

4 Nguyễn Ngọc Minh Châu 03/01/2009 Bình Dương x Tương Bình Hiệp 382/57 30 6 Tương Bình Hiệp

5 Nguyễn Quốc Cường 15/10/2009 Bình Dương Tương Bình Hiệp 26/60 60 3 Tương Bình Hiệp x

6 Nguyễn Ngọc Phương Diễm 10/01/2009 Bình Dương x Tương Bình Hiệp 518/9 32 6 Tương Bình Hiệp

7 Trần Lê Duy 11/3/2009 Bình Dương Tương Bình Hiệp 1326 49 4 Tương Bình Hiệp

8 Nguyễn Tấn Đạt 13/3/2009 Bình Dương Tương Bình Hiệp 149/46 56 4 Tương Bình Hiệp

9 Nguyễn Minh Đăng 08/5/2009 Bình Dương Tương Bình Hiệp 18 55 4 Tương Bình Hiệp

10 Võ Trường Giang 04/6/2009 Bình Dương Tương Bình Hiệp 86/32 32 8 Tương Bình Hiệp

11 Võ Gia Hào 23/12/2008 Bình Dương Tương Bình Hiệp 25/51 51 3 Tương Bình Hiệp

12 Trần Thúy Hằng 03/11/2009 TP Hồ Chí Minh x Tương Bình Hiệp 273 65 6 Tương Bình Hiệp

13 Trần Gia Hân 11/12/2009 Bình Dương x Tương Bình Hiệp 352 26 6 Tương Bình Hiệp

14 Nguyễn Bách Hiệp 22/9/2009 TP Hồ Chí Minh Tương Bình Hiệp 17/22 63 5 Tương Bình Hiệp

15 Võ Lê Hoàng Hiếu 10/3/2009 Bình Dương Tương Bình Hiệp 37/56 56 4 Tương Bình Hiệp

16 Nguyễn Sơn Đăng Khôi 29/12/2009 Bình Dương Tương Bình Hiệp 61/28 3 Tương Bình Hiệp

17 Võ Quốc Kiệt 25/5/2009 Bình Dương Tương Bình Hiệp 4/52 52 3 Tương Bình Hiệp

18 Hứa Ngọc Linh 26/8/2009 Bình Dương x Tương Bình Hiệp 188/13 35 5 Tương Bình Hiệp

19 Hồ Kim Ngân 02/7/2009 Bình Dương x Nguyễn Hiền 107 61 5 Tương Bình Hiệp

20 Nguyễn Trọng Nghĩa 13/01/2009 An Giang Tương Bình Hiệp 111/34/1 4 Tương Bình Hiệp x

21 Lê Sỹ Nguyên 06/6/2009 Bình Dương Tương Bình Hiệp 17 55 4 Tương Bình Hiệp

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 6.4
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22 Nguyễn Phan Uyên Nhi 06/11/2009 TP Hồ Chí Minh x Kim Đồng 518/7/3 6 Tương Bình Hiệp x

23 Trần Ngọc Tuyết Nhi 17/02/2009 Bình Dương x Tương Bình Hiệp 63/2 43 4 Tương Bình Hiệp

24 Nguyễn Thảo Như 01/01/2009 Bình Dương x Tương Bình Hiệp 2 65 5 Tương Bình Hiệp

25 Nguyễn Văn Phúc 01/02/2009 đồng Tháp Tương Bình Hiệp 8/29 6 Tương Bình Hiệp x

26 Vũ Mỹ Quyên 04/7/2008 Bình Dương x Tương Bình Hiệp 120/19 5 Tương Bình Hiệp x

27 Vũ Lê Như Quỳnh 06/11/2009 TP Hồ Chí Minh x Kim Đồng 120/2/15 38 5 Tương Bình Hiệp x

28 Nguyễn Quốc Thái 29/11/2008 Bình Dương Tương Bình Hiệp 13/57 4 Tương Bình Hiệp

29 Nguyễn Việt Thắng 07/10/2009 Bình Dương Tương Bình Hiệp 99 45 4 Tương Bình Hiệp

30 Lục Trần Trung Tính 02/01/2009 Bình Dương Tương Bình Hiệp 37/43 4 Tương Bình Hiệp

31 Trần Nguyễn Ngọc Trâm 25/8/2009 Bình Dương x Tương Bình Hiệp 120/24 37 5 Tương Bình Hiệp

32 Nguyễn Ngọc Phương Trinh 15/01/2009 Bình Dương x Tương Bình Hiệp 153 62 5 Tương Bình Hiệp

33 Nguyễn Thanh Trúc 24/9/2009 Bình Dương x Tương Bình Hiệp 61 63 5 Tương Bình Hiệp

34 Nguyễn Nhã Uyên 12/10/2009 Bình Dương x Tương Bình Hiệp 166/28 37 5 Tương Bình Hiệp

35 Nguyễn Đặng Thúy Vân 03/11/2009 Bình Dương x Tương Bình Hiệp 120/8 5 Tương Bình Hiệp x

36 Nguyễn Ngọc Tường Vy 01/3/2009 Bình Dương x Tương Bình Hiệp 6/64 5 Tương Bình Hiệp

37 Hồ Ngọc Diễm Mi 04/8/2008 Bình Dương x Tương Bình Hiệp 45/18 8 Tương Bình Hiệp
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PHÒNG GDĐT THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT

TRƯỜNG THCS TƯƠNG BÌNH HIỆP

Số nhà Tổ Khu Phường

1 Trần Võ Chiêu Anh 11/02/2009 TP Hồ Chí Minh x Tương Bình Hiệp 22/2018 32 8 Tương Bình Hiệp x

2 Trương Quốc Bảo 16/3/2009 TP Hồ Chí Minh Lê Hồng Phong 226 35 5 Tương Bình Hiệp x

3 Đặng Thị Như Bình 30/8/2009 Bình Dương x Tương Bình Hiệp 55/60 60 7 Tương Bình Hiệp

4 Nguyễn Thị Hoàng Diệu 04/12/2009 Bình Dương x Tương Bình Hiệp 587 58 8 Tương Bình Hiệp

5 Bùi Minh Duy 19/02/2009 Bình Dương Phú Hòa 2 155 62 5 Tương Bình Hiệp

6 Nguyễn Phạm Dương 20/5/2009 Bình Dương Tương Bình Hiệp 33/29 29 6 Tương Bình Hiệp

7 Phạm Hoài Giang 28/6/2009 Bình Dương x Tương Bình Hiệp 69 58 8 Tương Bình Hiệp

8 Trịnh Hoàng Ngọc Huyền 11/8/2009 Bình Dương x Tương Bình Hiệp 541/54 73 7 Tương Bình Hiệp

9 Nguyễn Hoàn Hữu 09/3/2009 Bình Dương Tương Bình Hiệp 18/61 61 5 Tương Bình Hiệp x

10 Lee Dong Jin 14/8/2009 Bình Dương Tương Bình Hiệp 147 62 5 Tương Bình Hiệp

11 Nguyễn Vũ Lâm Khánh 28/10/2009 Bình Dương Tương Bình Hiệp 29 7 Tương Bình Hiệp x

12 Lê Anh Khoa 28/9/2009 TP Hồ Chí Minh Tương Bình Hiệp 348 26 6 Tương Bình Hiệp

13 Trương Đăng Khôi 18/7/2009 Bình Dương Tương Bình Hiệp 382/26/1 28 6 Tương Bình Hiệp

14 Trần Thị Ngọc Lan 29/4/2009 Bình Dương x Tương Bình Hiệp 85 58 8 Tương Bình Hiệp

15 Nguyễn Thị Kim Liên 09/7/2008 Đồng Tháp x Tương Bình Hiệp 62 32 8 Tương Bình Hiệp x

16 Lê Thị Thùy Linh 10/11/2009 Nghệ An x Tương Bình Hiệp 411/20 7 Tương Bình Hiệp x

17 Tô Hoàng Minh 28/12/2009 Bình Phước Hiệp Thành 518/7/18A 33 6 Tương Bình Hiệp

18 Phan Bảo Nam 20/02/2009 Kon Tum Tương Bình Hiệp 188/15 36 5 Tương Bình Hiệp

19 Nguyễn Thị Bảo Ngọc 24/12/2009 Bình Dương x Tương Bình Hiệp 77/59 59 7 Tương Bình Hiệp

20 Lê Thị Ánh Ngọc 10/6/2009 Bình Dương x Tương Bình Hiệp 45/18 18 8 Tương Bình Hiệp

21 Nguyễn Ngọc Tâm Như 25/11/2009 Bình Dương x Tương Bình Hiệp 38/58 58 8 Tương Bình Hiệp

NĂM HỌC 2020 - 2021
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22 Nguyễn Tấn Phát 20/11/2009 Bình Dương Tương Bình Hiệp 43 63 5 Tương Bình Hiệp

23 Phạm Hoàng Gia Phúc 10/12/2009 Bình Dương Hiệp Thành 70 59 7 Tương Bình Hiệp

24 Phạm Thị Nam Phương 18/8/2009 TP Hồ Chí Minh x Phú Lợi 411/76 74 7 Tương Bình Hiệp

25 Võ Thị Thanh Tâm 15/3/2009 Bình Dương x Tương Bình Hiệp 44/19 8 Tương Bình Hiệp

26 Bùi Thị Mỹ Tâm 05/02/2009 Bình Dương x Tương Bình Hiệp 516 33 6 Tương Bình Hiệp

27 Huỳnh Nguyễn Quốc Thái 17/3/2009 Long An Tương Bình Hiệp 43/38 38 5 Tương Bình Hiệp x

28 Dương Chí Thành 26/8/2009 Bình Dương Nguyễn Du 120/12/8 38 5 Tương Bình Hiệp

29 Nguyễn Phương Thảo 22/01/2009 Thanh Hóa x Tân An 717 19 8 Tương Bình Hiệp

30 Hồ Minh Thông 04/6/2009 Bình Dương Tương Bình Hiệp 111 62 5 Tương Bình Hiệp

31 Nguyễn Ngọc Thùy 22/02/2009 TP Hồ Chí Minh x Tân An 258/4 49 7 Tương Bình Hiệp

32 Nguyễn Anh Thư 08/8/2009 Bình Dương x Tương Bình Hiệp 495/8 73 7 Tương Bình Hiệp

33 Trần Thanh Tú 10/6/2009 Bình Dương Tương Bình Hiệp 141/46 4 Tương Bình Hiệp

34 Lê Thanh Vàng 09/12/2009 Bình Dương Tương Bình Hiệp 32/34 34 5 Tương Bình Hiệp

35 Nguyễn Anh Vũ 22/8/2009 Bình Dương Tương Bình Hiệp 573 34 5 Tương Bình Hiệp

36 Hoàng Thị Yến Vy 14/10/2009 Bình Dương x Tương Bình Hiệp 18/34 5 Tương Bình Hiệp x

37 Trương Anh Tuấn 16/6/2009 Bình Dương Kim Đồng 9 59 3 Tương Bình Hiệp x
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PHÒNG GDĐT THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT

TRƯỜNG THCS TƯƠNG BÌNH HIỆP

Số nhà Tổ Khu Phường

1 Hồ Thị Quỳnh Anh 03/3/2009 Bình Dương x Tương Bình Hiệp 1405 25 Tương Bình Hiệp

2 Nguyễn Gia Bảo 19/9/2009 Bình Dương Tương Bình Hiệp 9/58 58 8 Tương Bình Hiệp

3 Nguyễn Hoàng Bi 03/02/2009 Bình Dương Nguyễn Hiền 19/18 8 Tương Bình Hiệp x

4 Phạm Mạnh Cường 8/7/2009 Bình Dương Tân An 629 58 8 Tương Bình Hiệp

5 Nguyễn Thanh Dũng 25/5/2009 Bình Dương Tương Bình Hiệp 81/4 7 Tương Bình Hiệp

6 Nguyễn Phi Dương 08/4/2008 Bình Dương Tương Bình Hiệp 479/1 7 Tương Bình Hiệp

7 Nguyễn Tường Giang 01/8/2009 TP Hồ Chí Minh Tương Bình Hiệp 34/18 18 8 Tương Bình Hiệp

8 Trần Phương Hồng Hạnh 22/01/2009 Bình Dương x Tương Bình Hiệp 181 4 4 Tương Bình Hiệp

9 Lê Ngọc Hân 09/3/2009 Bình Dương x Tương Bình Hiệp 15/20 2 3 Tương Bình Hiệp

10 Trần Nguyễn Minh Khoa 04/6/2009 Quãng Ngãi Tương Bình Hiệp 411/35 37 7 Tương Bình Hiệp

11 Nguyễn Lê Thảo My 19/3/2009 Bình Dương x Tương Bình Hiệp 219 65 5 Tương Bình Hiệp x

12 Cao Khánh Ngọc 14/10/2009 Bình Dương x Tương Bình Hiệp 415 76 7 Tương Bình Hiệp

13 Nguyễn Thị Ngọc Nhi 16/8/2009 Bình Dương x Tương Bình Hiệp 474 6 6 Tương Bình Hiệp

14 Nguyễn Nhật Phong 22/6/2009 Bình Dương Tương Bình Hiệp 32 58 8 Tương Bình Hiệp

15 Lê Thành Phúc 14/10/2009 Bình Dương Tương Bình Hiệp 405 61 7 Tương Bình Hiệp

16 Đặng Kim Phước 30/11/2009 Bình Dương x Tương Bình Hiệp 139 64 8 Hiệp An

17 Đỗ Nguyễn Yến Phương 21/12/2009 Bình Dương x Tân An 198 35 5 Tương Bình Hiệp x

18 Ngô Ngọc Quân 26/6/2009 Bình Dương x Tương Bình Hiệp 25 33 8 Tương Bình Hiệp

19 Đỗ Hồng Quyền 25/10/2009 Bình Dương Tương Bình Hiệp 19/18 18 8 Tương Bình Hiệp

20 Phan Minh Sang 13/9/2009 Bình Dương Tương Bình Hiệp 56/20 8 Tương Bình Hiệp

21 Cao Thành Tài 20/10/2009 Bình Dương Tương Bình Hiệp 19/18 18 8 Tương Bình Hiệp x

22 Nguyễn Thanh Thảo 01/5/2009 Bình Dương x Tương Bình Hiệp 809/1 19 8 Tương Bình Hiệp

23 Nguyễn Thanh Thúy 11/02/2009 TP Hồ Chí Minh x Tân An 53/20 20 8 Tương Bình Hiệp

24 Nguyễn Hoàng Minh Thư 10/9/2009 Ninh Thuận x Chánh Nghĩa 575A 8 Tương Bình Hiệp x
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25 Đỗ Lý Anh Thư 18/4/2009 Bình Dương x Kim Đồng 9 59 3 Tương Bình Hiệp x

26 Trần Thị Thủy Tiên 01/9/2009 Bình Dương x Tương Bình Hiệp 37/58 33 8 Tương Bình Hiệp

27 Nguyễn Trần Tiến 15/11/2009 TP Hồ Chí Minh Tương Bình Hiệp 8/19 19 8 Tương Bình Hiệp

28 Bùi Thị Ngọc Trâm 01/01/2009 Hậu Giang x Tương Bình Hiệp 77/58 58 8 Tương Bình Hiệp x

29 Nguyễn Hữu Trí 14/10/2009 Bình Dương Tương Bình Hiệp 7/61 61 7 Tương Bình Hiệp

30 Từ Thanh Trúc 30/5/2009 Bình Dương x Tương Bình Hiệp 58/18 8 Tương Bình Hiệp x

31 Trịnh Minh Trường 02/11/2009 TP Hồ Chí Minh Tương Bình Hiệp 541/22 58 8 Tương Bình Hiệp x

32 Lê Thanh Tú 06/3/2009 Bình Dương Tương Bình Hiệp 60/33 3 8 Tương Bình Hiệp

33 Bùi Nguyễn Tân Tuấn 25/9/2009 Bình Dương Tương Bình Hiệp 7 58 8 Tương Bình Hiệp

34 Lê Kim Tuyền 14/4/2009 Bình Dương Tương Bình Hiệp 6/6A 74 7 Tương Bình Hiệp

35 Nguyễn Hà Thảo Vy 06/6/2009 Bình Dương x Tương Bình Hiệp 58 8 Tương Bình Hiệp x

36 Hạ Quốc Thái 26/11/2008 Bình Dương Tương Bình Hiệp 959/25/4 9 Hiệp An
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